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BÁO CÁO PHÂN TÍCH (Tuần từ ngày 22/06/2009 đến 26/06/2009)

Ngành: Bánh kẹo Định giá : 44,200            VNĐ/CP

Khuyến nghị : Mua vào
SƠ LƯỢC DOANH NGHIỆP
* Quá trình hình thành & phát triển:
 - Thành lập tháng 12/1960, tiền thân là Xưởng làm nước
   chấm và maggi;
 - Tháng 01/2004, cổ phần hóa;
 - Tháng 11/2007, niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán 

   Hà Nội.

* Lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chính:
 - Sản xuất kinh doanh bánh kẹo và chế biến thực phẩm;
 - Kinh doanh XNK: nguyên vật liệu, máy móc thiết bị;
 - Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm 
   thương mại.

* Địa chỉ trụ sở chính:
 - Số 25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

* Điện thoại: (84-04) 3 8632956; Fax: (84-04) 3 863 1863 Chỉ tiêu 2007 2008 Q1/2009
Doanh thu thuần 341,248             416,005             122,492             

* Website: www.haihaco.com.vn Tăng trưởng 5% 22% n/a
Giá vốn hàng bán 279,834             348,615             105,668             
Tỷ lệ lãi gộp 18% 16% 14%

Ngày niêm yết: 20/11/2007 Chi phí hoạt động 36,801               43,602               9,668                 
Số CP lưu hành (CP)                            5,475,000 Lợi nhuận sau thuế 21,144               18,993               4,601                 
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):                                      153 Tăng trưởng 40.7% -10.2% n/a
Tỷ lệ cổ tức (2008): 15% Tổng tài sản 197,190             205,289             176,308             
EPS (4 quý gần nhất):                                   3,366 Tăng trưởng 18% 4% -14%
Thư giá                                 19,560 Nợ phải trả 91,851               97,360               64,473               
P/E (19/06/2009) 8.32 Vốn điều lệ 54,750               54,750               54,750               
P/B (19/06/2009) 1.43 Vốn chủ sở hữu 99,736               102,488             107,089             

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 Q1/2009

1. Khả năng thanh toán
Thanh toán hiện hành lần 1.56 1.56 1.77 1.63
Thanh toán nhanh lần 0.74 0.72 0.70 0.95

2. Hiệu quả hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho vòng 5.13 5.51 6.06 2.04
Vòng quay khoản phải thu vòng 18.09 11.25 16.73 4.95
Vòng quay tổng tài sản vòng 1.95 1.73 2.03 0.69

3. Cấu trúc vốn
Nợ/ Tổng tài sản lần 0.56 0.47 0.47 0.37
Nợ/ Vốn chủ sở hữu lần 1.37 0.92 0.95 0.60

4. Khả năng sinh lời
LNST/DTT % 4.6% 6.2% 4.6% 3.8%
ROA % 18.0% 11.6% 9.4% 2.4%
ROE % 43.8% 25.1% 18.8% 4.4%

                                      Ghi chú: Giá của cổ phiếu được tính dựa trên bình quân có điều chỉnh của 2 phương pháp tính giá P/E, P/B .

CÁC CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (Triệu đồng)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ (HHC)
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Ngày thực hiện:19/06/2009
Thị giá ngày thực hiện báo cáo                                     28,000 VND/CP
Giá cao nhất (trong 52 tuần)                                     29,600 VND/CP
Giá thấp nhất (trong 52 tuần)                                     13,200 VND/CP
KLGD bình quân/phiên (15/06-19/06/2009)                                     45,540 Cổ phiếu
GTGD bình quân/phiên (15/06-19/06/2009)                                           1.2 Tỷ VNĐ

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CƠ CẤU CỔ ĐÔNG(23/03/2009) 
Quách Đại Đắc Chủ tịch HĐQT - P.TGĐ Thành phần CP nắm giữ % sở hữu
Trần Hồng Thanh Ủy viên HĐQT - TGĐ TCT Thuốc lá Việt Nam 2,792,500          51.00%
Nguyễn Thị Kim Hoa Ủy viên HĐQT - P.TGĐ 08 Cty.CK và 01 Ngân hàng 25,265               0.46%
Trần Thị Hoàng Mai Ủy viên HĐQT Cổ đông cá nhân 2,648,485          48.37%
Nguyễn Thị Thúy Hồng Trưởng Ban kiểm soát Cổ đông nước ngoài 9,000                 0.16%
Đỗ Thị Kim Xuân Kế toán trưởng

Tổng 5,475,250          100.00%
ĐẦU VÀO & TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CƠ CẤU DOANH THU
 - Nguyên liệu chính của Công ty: bột mì, đường, trứng, sữa, dầu,
   bơ, shortening, hương liệu khác. Các nguyên liệu được mua từ
   các nhà cung cấp có uy tín trong nước và nhập khẩu từ các nước
   Mỹ, Pháp, Úc và một số nước Đông Nam Á. Ngoài ra bao bì được
   cung cấp lớn tại Việt Nam, phụ gia thực phẩm nhập từ Mỹ, Âu.
 - Là một công ty sản xuất bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam với sản
   lượng hàng năm trên 15.000 tấn sản phẩm. Công nghệ sản xuất 
   hiện đại, dây chuyền nhập khẩu từ Đức và Malaysia
 - Dây chuyền sản xuất kẹo mềm có công suất 10 tấn/ngày, dây 
   chuyền sản xuất bánh quy của Đan Mạch công suất 6 tấn/ngày,
   dây chuyền sản xuất bánh cracker của Ý công suất 7 tấn/ngày,
   dây chuyền sản xuất bánh mềm cao cấp phủ sôcôla, công suất
   600 kg/giờ.
SẢN PHẨM, THỊ TRƯỜNG & LỢI THẾ CẠNH TRANH PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
 - Hải Hà có hai nhóm sản phẩm chính là kẹo và bánh, với sự đa  - Trong năm 2008, doanh thu của HHC là 416 tỷ đồng, tăng
   dạng về sản phẩm bao gồm kẹo xốp, kẹo mềm, kẹo jelly, bánh    22% so với năm 2007, lợi nhuận sau thuế là 18.9 tỷ đồng, 
   quy, bánh kem, bánh cracker, bánh phủ sôcôla.    giảm 10.2% so với năm 2007. Nguyên nhân là trong năm
 - Sản phẩm của Công ty phân phối thông qua hệ thống đại lý, siêu    2008, doanh thu từ bán sản phẩm tăng. Tỷ lệ giá vốn hàng  
   thị và chuỗi cửa hàng trong đó hệ thống đại lý là kênh chính,    bán trên doanh thu thuần trong năm không thay đổi so với
   chiếm 90% tổng sản lượng bán. Công ty có trên 100 đại lý và    năm 2007. Chi phí lãi vay ngân hàng (3 tỷ đồng), tăng 18.2%
   nhà phân phối trên khắp cả nước.    so với năm 2007, bên cạnh đó giá cả nguyên liệu sản xuất 
 - Thị trường tiêu thụ chính của Công ty là tại các tỉnh miền Bắc và    tăng cao khiến cho chi phí tăng 18.5% so với năm 2007, dẫn
   thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm của Công ty cũng được xuất    đến lợi nhuận HHC giảm 10.2%.
   khẩu sang Đài Loan và Nhật . Năm 2007, sản lượng xuất khẩu  - Nợ vay của HHC hiện chiếm 47% trên tổng giá trị tài sản, 
   đạt 161 tấn, Kim ngạch XK đạt 248.000 USD    trong đó vay ngắn hạn chiếm 73.6% trên tổng nợ vay.
 - Sản lượng tiêu thụ kẹo tăng trưởng hàng năm từ trên 25%.  - Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động,
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH    thị trường chứng khoán giảm mạnh do vậy những dự án lớn
 - Đầu tư thêm các sản phẩm cao cấp, mức đầu tư 15 tỷ đồng.    của Công ty phải tạm hoãn.
 - Phát triển thêm sản phẩm sang các thị trường Ấn Độ, Châu Phi.  - Trong quý 1/2009, doanh thu là 122 tỷ đồng, tăng 16.3% so 
 - Duy trì sản xuất ổn định và phát triển từ 5% đến 10% năm 2009.    với cùng kỳ năm trước và đạt 27.1% kế hoạch năm 2009.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: doanh thu: 450 tỷ đồng,    Lợi nhuận sau thuế là 4.6 tỷ đồng, giảm 8.5% so với cùng
   lợi nhuận sau thuế: 17.4 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 15%.    kỳ năm trước và đạt 26.4% kế hoạch năm 2009.
MỘT SỐ ĐIỂM  LƯU  Ý KHI ĐẦU TƯ CÁC YẾU TỐ RỦI RO
- Định giá theo phương pháp P/E bình quân, giá của HHC là  - Một số nguyên liệu và phần lớn máy móc của Công ty đều 
  58.640 đồng/cp, theo phương pháp P/B, giá của cổ phiếu HHC    được nhập khẩu từ nước ngoài do vậy những biến động về tỷ
  là 29.702 đ/cp, bình quân 2 phương pháp trên cho thấy giá cp    giá ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.
  HHC là 44.200 đ/cp. Tính thanh khoản của cổ phiếu HHC hiện Thực hiện:
  còn khá khiêm tốn so với các doanh nghiệp niêm yết khác cùng Khoa thị Hương Phân tích cơ bản
  ngành, đây là cp rất thích hợp cho đầu tư dài hạn. Ngô Thanh Phát Chịu trách nhiệm nội dung

cáo này.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: phantich@vise.com.vn. Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam, tầng 3, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khuyến cáo:  Báo cáo này được Phòng Phân tích Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam thực hiện và đơn thuần chỉ dành cho mục đích tham
khảo. Công ty CP Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại do việc sử dụng một phần hay toàn bộ nội dung của Báo
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